
Công lập Ngoài 
công lập Công lập Ngoài 

công lập

1 Số trường 235 170 65 235 170 65

2 Sinh viên tuyển mới đại học 418.991 348.832 70.159 437.156 352.982 84.174

 - Chính Quy 337.975 271.283 66.692 368.843 290.300 78.543

 - Vừa làm vừa học 65.944 62.529 3.415 54.613 49.895 4.718

 - Đào tạo từ xa 15.072 15.020 52 13.700 12.787 913

3 Tuyển mới tiến sĩ, thạc sĩ 44.469 42.707 1.762 48.106 41.908 6.198

 - Nghiên cứu sinh 2.882 2.822 60 3.074 2.639 435

 - Cao học 41.587 39.885 1.702 45.032 39.269 5.763

4 Quy mô Sinh viên đại học 1.767.879 1.523.904 243.975 1.707.025 1.439.495 267.530

  - Nữ 934.476 805.787 128.689 906.849 772.957 133.892

 - Dân tộc 98.679 93.862 4.817 103.816 96.607 7.209

Chia theo hệ đào tạo
 - Chính Quy 1.402.683 1.170.060 232.623 1.420.509 1.166.285 254.224

 - Vừa làm vừa học 283.589 273.909 9.680 221.774 209.801 11.973

 - Đào tạo từ xa 81.607 79.935 1.672 64.742 63.409 1.333

5 Quy mô tiến sĩ, thạc sĩ 119.388 108.763 10.625 121.253 106.983 14.270

 - Nghiên cứu sinh 13.587 13.392 195 14.686 14.397 289

 - Cao học 105.801 95.371 10.430 106.567 92.586 13.981

6 Sinh viên tốt nghiệp đại học 306.179 268.947 37.232 320.578 281.965 38.613

 - Chính Quy 235.203 201.019 34.184 248.581 212.103 36.478

 - Vừa làm vừa học 70.976 67.928 3.048 71.997 69.862 2.135

7 Tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ 35.918 33.906 2.012 38.021 35.135 2.886

 - Tiến sĩ 1.234 1.234 0 1.545 1.543 2

 - Thạc sĩ 34.684 32.672 2.012 36.476 33.592 2.884

8 Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 80.445 63.834 16.611 84.071 66.489 17.582

8.1 Cán bộ quản lý 811 611 200 769 572 197

8.2 Nhân viên 6.842 5.589 1.253 8.311 6.685 1.626

8.3 Giảng viên cơ hữu 72.792 57.634 15.158 74.991 59.232 15.759

Trong tổng số:   -  Nữ 35.064 28.308 6.756 36.550 29.942 6.608

                         -  Dân tộc 716 713 3 816 774 42

                         -  Giáo sư 574 374 200 729 529 200

                         -  Phó giáo sư 4.113 3.474 639 4.538 3.796 742

Chia theo trình độ đào tạo
       Tiến sỹ 16.514 13.883 2.631 20.198 17.003 3.195

       Thạc sỹ 43.127 35.026 8.101 44.634 35.856 8.778

       Chuyên khoa I+II 523 302 221 632 368 264

       Đại học và cao đẳng 12.519 8.318 4.201 9.495 5.989 3.506

       Trình độ khác 109 105 4 32 16 16

Ghi chú: Số liệu không bao gồm các trường ĐH, học viện thuộc khối An ninh, Quốc phòng
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